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BÁO CÁO
[bookmark: _Hlk227245780]Tổng kết thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CР ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 và 
Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022)  

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động in, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 (sau đây gọi chung là Nghị định số 60/2014/NĐ-CP), là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng quy định toàn diện về hoạt động in và quản lý nhà nước đối với hoạt động in. Nghị định đã thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất điều chỉnh hoạt động chế bản, in, gia công sau in, nhập khẩu và quản lý thiết bị in; quy định điều kiện hoạt động, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in và trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, góp phần tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực in. Nghị định được ban hành trong bối cảnh hoạt động in ngày càng phát triển, yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực in ngày càng cao nhằm vừa tạo điều kiện cho ngành in phát triển, vừa bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn trật tự quản lý, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP đã phát huy vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thực hiện công tác cấp phép, quản lý hoạt động in, quản lý thiết bị in, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm nhiệm vụ chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ của đất nước. Hoạt động in từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân được nâng lên; công tác quản lý nhà nước ngày càng đi vào nền nếp.
Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ thi hành, bối cảnh phát triển của đất nước cũng như xu hướng phát triển của ngành in đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số, cắt giảm điều kiện kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Cùng với sự thay đổi của thể chế, ngành in cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện của nhiều công nghệ và mô hình sản xuất tiên tiến. Công nghệ in kỹ thuật số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, điện toán đám mây, in theo yêu cầu (Print-on-Demand), in trực tuyến, thương mại điện tử và các nền tảng quản trị số ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ thiết kế, chế bản, in đến gia công sau in và phân phối sản phẩm. Đồng thời, các yêu cầu về phát triển xanh, giảm phát thải, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn dữ liệu ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành in trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Những thay đổi nêu trên cho thấy nhiều quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP không còn phù hợp hoặc chưa điều chỉnh đầy đủ các quan hệ phát sinh trong thực tiễn. Phương thức quản lý hiện hành vẫn chủ yếu dựa trên cơ chế tiền kiểm, hồ sơ hành chính và điều kiện kinh doanh, trong khi yêu cầu thực tiễn đặt ra là phải chuyển mạnh sang quản lý dựa trên dữ liệu số, đánh giá mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao trách nhiệm tự tuân thủ của doanh nghiệp.
Thực hiện Quyết định số 552/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tổng kết toàn diện việc thi hành Nghị định trên phạm vi cả nước. Việc tổng kết được thực hiện thông qua rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đánh giá tình hình tổ chức thi hành; tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp; khảo sát thực tiễn hoạt động của các cơ sở in; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đánh giá tác động của các xu hướng phát triển mới đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động in.
Báo cáo tổng kết này nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được sau hơn 10 năm thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP; phân tích những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; đồng thời đề xuất quan điểm, mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách để xây dựng Nghị định thay thế, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thúc đẩy ngành in Việt Nam phát triển hiện đại, xanh, bền vững và có năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
I. BỐI CẢNH THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG IN
1. Bối cảnh ban hành và quá trình hoàn thiện Nghị định
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành trong bối cảnh Luật Xuất bản năm 2012 có hiệu lực thi hành, nhằm cụ thể hóa các quy định về hoạt động in chưa có trong Luật Xuất bả năm 2012, đồng thời thay thế các quy định trước đây không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành in và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Việc ban hành Nghị định đã tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất điều chỉnh hoạt động chế bản, in, gia công sau in, quản lý thiết bị in và xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương; góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh minh bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành in và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi tập trung vào việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân định rõ hơn trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành.
Các lần sửa đổi, bổ sung đã góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Nghị định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, phạm vi sửa đổi chủ yếu mang tính kỹ thuật và xử lý các vấn đề phát sinh trước mắt, chưa tạo ra sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in. Đặc biệt, nhiều nội dung liên quan đến quản lý trên nền tảng dữ liệu số, quản lý theo mức độ rủi ro, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản lý chuỗi cung ứng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới của ngành in chưa được quy định hoặc chưa được điều chỉnh đầy đủ. Đây là những yêu cầu thực tiễn đặt ra cần được nghiên cứu, thể chế hóa trong Nghị định thay thế nhằm bảo đảm phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước và xu hướng phát triển của ngành in trên thế giới.
2. Bối cảnh thi hành Nghị định
2.1. Bối cảnh trong nước
Sau hơn 10 năm triển khai thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và môi trường pháp lý của Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý hoạt động in theo hướng hiện đại, hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển mới.
Trong giai đoạn vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Những định hướng này thể hiện rõ yêu cầu chuyển mạnh từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị quốc gia hiện đại dựa trên dữ liệu số, ứng dụng công nghệ và quản lý theo mức độ rủi ro, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Đặc biệt, nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng trong giai đoạn mới; phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng; đồng thời yêu cầu tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đây là những định hướng có tác động trực tiếp đến việc đổi mới phương thức quản lý đối với hoạt động in.
Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động in đã có nhiều thay đổi quan trọng. Nhiều đạo luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung như pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, giao dịch điện tử, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý thuế, hải quan và các quy định về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đã tạo ra khuôn khổ pháp lý mới đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước. Những thay đổi này đòi hỏi các quy định về hoạt động in phải được rà soát, sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.
Song song với sự thay đổi của môi trường pháp lý, ngành in Việt Nam cũng có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Số lượng cơ sở in, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in, chế bản, gia công sau in và sản xuất bao bì tiếp tục tăng; thị trường ngày càng đa dạng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động in không chỉ phục vụ xuất bản phẩm mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bao bì, nhãn hàng hóa, tem chống giả, sản phẩm in phục vụ điện tử, y tế, giáo dục, logistics và thương mại điện tử.
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đã làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất của ngành in. Công nghệ in kỹ thuật số, in thông minh, tự động hóa, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng quản trị số từng bước được ứng dụng trong toàn bộ chuỗi giá trị từ tiếp nhận đơn hàng, thiết kế, chế bản, in, gia công sau in đến quản trị sản xuất và phân phối sản phẩm. Các mô hình sản xuất mới như in theo yêu cầu (Print-on-Demand), in trực tuyến, cá thể hóa sản phẩm in, dịch vụ in trên nền tảng số và kết nối chuỗi cung ứng thông minh phát triển nhanh, tạo ra phương thức kinh doanh hoàn toàn khác so với thời điểm ban hành Nghị định.
Cùng với đó, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phòng, chống in lậu, in giả, in xâm phạm bản quyền, quản lý thiết bị in và quản lý dữ liệu số ngày càng trở nên cấp thiết. Trong khi đó, phương thức quản lý hiện hành vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy, thủ tục hành chính và cơ chế tiền kiểm, chưa khai thác hiệu quả dữ liệu số phục vụ quản lý, chưa hình thành cơ sở dữ liệu ngành thống nhất và chưa có cơ chế quản lý theo vòng đời của cơ sở in, thiết bị in.
Bối cảnh nêu trên đặt ra yêu cầu phải đổi mới toàn diện phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in theo hướng giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm; quản lý dựa trên dữ liệu số, đánh giá mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển ngành in trở thành ngành công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao và đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước.
2.2. Bối cảnh quốc tế
Trong hơn một thập kỷ qua, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục diễn ra sâu rộng, cùng với việc thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã tạo ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với ngành in Việt Nam. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn môi trường buộc doanh nghiệp ngành in phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những thay đổi mang tính đột phá đối với ngành in trên phạm vi toàn cầu. Nhiều quốc gia đã chuyển mạnh sang mô hình nhà máy in thông minh (Smart Printing Factory), ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, điện toán đám mây và tự động hóa trong toàn bộ quy trình sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng khả năng cá thể hóa sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Dữ liệu đã trở thành yếu tố quan trọng trong quản trị doanh nghiệp cũng như trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành in.
Cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đã trở thành xu hướng chủ đạo của ngành in thế giới. Nhiều quốc gia đã xây dựng chiến lược phát triển ngành in theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, tăng tỷ lệ vật liệu tái chế, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải carbon và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất xanh. Các yêu cầu về chứng nhận môi trường và thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để sản phẩm in tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh đó, xu hướng quản lý nhà nước đối với hoạt động in tại nhiều quốc gia cũng đã có sự thay đổi rõ nét. Thay vì quản lý chủ yếu bằng điều kiện kinh doanh và cấp phép trước, các nước chuyển sang mô hình quản lý dựa trên đánh giá rủi ro, quản lý theo dữ liệu, tăng cường hậu kiểm, ứng dụng công nghệ số trong giám sát và kết nối cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Việc số hóa quy trình quản lý, sử dụng mã định danh đối với doanh nghiệp và thiết bị, quản lý hồ sơ điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và tăng tính minh bạch của thị trường.
Những xu hướng phát triển và phương thức quản lý hiện đại của ngành in trên thế giới là cơ sở quan trọng để Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc, từ đó hoàn thiện pháp luật về hoạt động in theo hướng phù hợp với điều kiện trong nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng ngành in Việt Nam phát triển hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
3. Tình hình tổ chức thi hành Nghị định
Sau khi Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và các nghị định sửa đổi, bổ sung được ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thi hành đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc triển khai được thực hiện thông qua nhiều giải pháp như ban hành văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở in; hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ đã thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành có liên quan như Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động in. Đồng thời, Bộ cũng đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động in cho đội ngũ công chức địa phương, hướng dẫn nghiệp vụ cấp giấy phép hoạt động in, xác nhận đăng ký hoạt động in, quản lý nhập khẩu thiết bị in, quản lý hoạt động in gia công cho nước ngoài và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.
Trên cơ sở quy định của Nghị định, các địa phương đã từng bước kiện toàn bộ máy quản lý, phân công cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động in; triển khai việc cấp giấy phép hoạt động in, xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in, tiếp nhận và quản lý việc khai báo nhập khẩu thiết bị in, quản lý hoạt động in gia công cho nước ngoài, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Nhiều địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống in lậu, in giả, in xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động in.
Việc thực hiện các quy định của Nghị định đã góp phần tạo lập hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho hoạt động in; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; từng bước chuẩn hóa điều kiện hoạt động của các cơ sở in; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực in; đồng thời tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành in trong giai đoạn vừa qua.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổng kết thi hành Nghị định cũng cho thấy một số hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức thực hiện. Việc triển khai giữa các địa phương còn chưa đồng đều, cách thức áp dụng quy định pháp luật trong một số trường hợp còn chưa thống nhất, dẫn đến sự khác biệt trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý hoạt động in. Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn nhân lực của đội ngũ công chức làm công tác quản lý hoạt động in tại một số địa phương còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng và yêu cầu quản lý ngày càng phức tạp.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hoạt động in mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Dữ liệu quản lý còn phân tán, chưa hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn quốc; việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với các cơ quan quản lý nhà nước khác như hải quan, thuế, đăng ký doanh nghiệp, quản lý thị trường và cơ quan công an còn hạn chế. Phần lớn hoạt động quản lý vẫn được thực hiện theo phương thức truyền thống, thiếu công cụ phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro và giám sát theo thời gian thực.
Bên cạnh đó, phương thức quản lý hiện hành vẫn chủ yếu dựa trên cơ chế tiền kiểm thông qua cấp phép, xác nhận, khai báo và kiểm soát hồ sơ hành chính, trong khi cơ chế hậu kiểm, quản lý dựa trên dữ liệu số, quản lý rủi ro và giám sát xuyên suốt vòng đời hoạt động của cơ sở in chưa được quy định đầy đủ. Điều này làm phát sinh chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời chưa phát huy hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, in theo yêu cầu, in số và các mô hình sản xuất mới đang phát triển mạnh.
Ngoài ra, sau hơn mười năm thi hành, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu cải cách thể chế, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế đã có nhiều thay đổi. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, quản lý trên môi trường số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh chưa được thể chế hóa đầy đủ trong các quy định về hoạt động in. Do đó, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP là cần thiết nhằm chuyển mạnh từ phương thức quản lý hành chính sang quản lý dựa trên dữ liệu số, tăng cường hậu kiểm, ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng ngành in hiện đại, xanh, bền vững và có năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.
4. Những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Qua hơn 10 năm thi hành, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, quá trình chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế và yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nhiều vấn đề mới đã phát sinh mà Nghị định số 60/2014/NĐ-CP chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ. Những thay đổi này không chỉ làm thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của ngành in mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện về tư duy và phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in. Các vấn đề nổi bật bao gồm:
Thứ nhất, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới đang làm thay đổi căn bản hoạt động in.
Những năm gần đây, công nghệ in kỹ thuật số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing) và các nền tảng quản trị số đã được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành in, từ tiếp nhận đơn hàng, thiết kế, chế bản, quản lý sản xuất đến gia công sau in và phân phối sản phẩm. Đồng thời, các mô hình kinh doanh mới như in theo yêu cầu (Print-on-Demand), in trực tuyến, in cá thể hóa, sản xuất theo đơn hàng điện tử và kết nối chuỗi cung ứng trên nền tảng số phát triển nhanh, tạo ra nhiều phương thức tổ chức sản xuất hoàn toàn mới.
Trong khi đó, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được xây dựng trong bối cảnh công nghệ số chưa phát triển mạnh như hiện nay, nên chưa có quy định phù hợp về quản lý các mô hình sản xuất mới, quản lý dữ liệu số trong hoạt động in, hồ sơ điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế bản, quản trị sản xuất và lưu trữ dữ liệu. Điều này dẫn đến khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước, đồng thời làm giảm khả năng ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Thứ hai, yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu ngành in và đổi mới phương thức quản lý trên nền tảng số ngày càng trở nên cấp thiết.
Xu hướng quản lý hiện đại của nhiều quốc gia đang chuyển từ quản lý dựa trên hồ sơ giấy và thủ tục hành chính sang quản lý bằng dữ liệu số, kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và hoạch định chính sách. Tuy nhiên, hiện nay dữ liệu về hoạt động in còn phân tán tại nhiều cơ quan quản lý; chưa hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan như hải quan, thuế, đăng ký doanh nghiệp, quản lý thị trường và cơ quan công an còn hạn chế.
Đồng thời, pháp luật hiện hành chưa có quy định về quản lý vòng đời của cơ sở in và thiết bị in trên môi trường số; chưa có cơ chế cấp mã định danh thống nhất để theo dõi quá trình đầu tư, nhập khẩu, sử dụng, chuyển nhượng và thanh lý thiết bị; chưa quy định đầy đủ trách nhiệm cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Đây là những nội dung cần được bổ sung nhằm hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, phục vụ chuyển đổi số trong quản lý hoạt động in.
Thứ ba, yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành in.
Phát triển xanh, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả năng lượng, nguyên liệu và tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng phát triển chung của thế giới và là định hướng lớn của Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Đối với ngành in, nhiều quốc gia đã áp dụng các tiêu chuẩn về sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, kiểm soát phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng mực in và hóa chất an toàn, tăng cường tái chế chất thải và đánh giá dấu chân carbon của sản phẩm.
Trong khi đó, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP chưa có quy định về phát triển cơ sở in xanh, chưa quy định tiêu chí đối với thiết bị in hiện đại, công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý phát thải hoặc trách nhiệm của cơ sở in trong việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh. Điều này làm hạn chế khả năng định hướng phát triển ngành in theo hướng hiện đại và bền vững.
Thứ tư, phương thức quản lý nhà nước hiện hành chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế và quản lý hiện đại.
Phương thức quản lý hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên cơ chế tiền kiểm, hồ sơ hành chính và kiểm soát thông qua điều kiện hoạt động, trong khi xu hướng quản lý hiện đại là chuyển mạnh sang quản lý theo mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm, giảm sự can thiệp hành chính trực tiếp và nâng cao trách nhiệm tự tuân thủ của doanh nghiệp. Việc chưa áp dụng đầy đủ phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ và phân loại rủi ro dẫn đến chi phí quản lý còn cao, nguồn lực thanh tra, kiểm tra chưa được sử dụng hiệu quả và chưa tạo được động lực để doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.
Bên cạnh đó, nhiều thủ tục hành chính vẫn được thực hiện theo phương thức truyền thống; việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý còn hạn chế; chưa hình thành cơ chế giám sát xuyên suốt đối với hoạt động của cơ sở in và chuỗi cung ứng sản phẩm in. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng số hóa, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý nhà nước.
Thứ năm, yêu cầu tiếp tục phân cấp, phân quyền và tổ chức lại mô hình quản lý nhà nước đòi hỏi phải rà soát, điều chỉnh thẩm quyền quản lý đối với hoạt động in.
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình chính quyền địa phương và cải cách hành chính cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động in theo hướng rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, bảo đảm thống nhất nhưng phát huy tính chủ động của địa phương.
Thứ sáu, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn trong hoạt động in.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành in không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước mà còn tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng toàn cầu đối với nhiều lĩnh vực như bao bì, nhãn hàng hóa, tem chống giả, sản phẩm in phục vụ điện tử, y tế, thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Các thị trường quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường, phát thải carbon, an toàn thông tin, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP chủ yếu quy định về điều kiện hoạt động và quản lý hành chính đối với hoạt động in, chưa có quy định định hướng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc cơ chế khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong hoạt động in. Đồng thời, Nghị định cũng chưa xác lập trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu, xây dựng, công bố và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn ngành in phù hợp với thông lệ quốc tế; chưa quy định cơ chế để doanh nghiệp từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn về công nghệ, quản lý chất lượng, sản xuất xanh, chuyển đổi số và các yêu cầu khác của thị trường quốc tế.
Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc thiếu hệ thống tiêu chuẩn làm cơ sở định hướng đầu tư và phát triển khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước cũng thiếu căn cứ để xây dựng chính sách hỗ trợ, đánh giá mức độ hiện đại của cơ sở in, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành.
Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động in cần nghiên cứu bổ sung các quy định về xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành in theo lộ trình phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức xây dựng, công bố và cập nhật tiêu chuẩn; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm in, thúc đẩy phát triển ngành in theo hướng hiện đại, bền vững, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu và nâng cao vị thế của ngành in Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
5. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về hoạt động in
Kết quả tổng kết hơn 10 năm thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, cùng với những thay đổi sâu sắc của bối cảnh trong nước và quốc tế, cho thấy nhiều quy định của Nghị định đã hoàn thành vai trò lịch sử trong giai đoạn đầu phát triển của ngành in, góp phần hình thành khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho hoạt động in và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và xu hướng phát triển của ngành in trên thế giới, nhiều quy định hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và thị trường.
Thực tiễn cho thấy, các bất cập của Nghị định hiện nay không chỉ xuất phát từ một số quy định cụ thể mà chủ yếu bắt nguồn từ phương thức quản lý được xây dựng trong bối cảnh hơn 10 năm trước. Phương thức quản lý chủ yếu dựa trên điều kiện hoạt động, thủ tục hành chính và cơ chế tiền kiểm đã không còn phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, các vấn đề mới như quản lý bằng dữ liệu số, quản lý theo mức độ rủi ro, quản lý vòng đời thiết bị in, phát triển cơ sở in hiện đại, áp dụng tiêu chuẩn ngành, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển ngành in theo hướng xanh, bền vững chưa được thể chế hóa đầy đủ trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.
Do đó, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung từng phần Nghị định số 60/2014/NĐ-CP sẽ không thể giải quyết căn bản những vấn đề mới phát sinh, cũng không tạo được sự chuyển đổi về phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in. Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng Nghị định thay thế với cách tiếp cận mới, bảo đảm đồng bộ với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành in trong giai đoạn mới.
Nghị định thay thế cần đổi mới toàn diện phương thức quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ quản lý bằng thủ tục hành chính và tiền kiểm sang quản lý dựa trên dữ liệu số, đánh giá mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm và nâng cao trách nhiệm tự tuân thủ của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động quản lý và sản xuất; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành in thống nhất, kết nối và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Đồng thời, Nghị định cần bổ sung các quy định nhằm thúc đẩy phát triển ngành in theo hướng hiện đại, xanh và bền vững; từng bước hình thành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động in và cơ sở in; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, chuyển đổi số và quản trị để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế quản lý thiết bị in, bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao năng lực phòng, chống in lậu, in giả, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.
Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP không chỉ nhằm khắc phục những bất cập của quy định hiện hành mà còn tạo lập khuôn khổ pháp lý mới, hiện đại và ổn định, đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ngành in trở thành một ngành công nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp văn hóa và tăng trưởng kinh tế của đất nước.
II. KẾT QUẢ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Kết quả thực hiện chính sách về điều kiện hoạt động in (Phụ lục 1, 2, 3)
a) Kết quả thực hiện quy định về điều kiện hoạt động in
Chính sách về điều kiện hoạt động in được quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc quản lý hoạt động in trên phạm vi cả nước. Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, hệ thống cơ sở in tiếp tục phát triển cả về quy mô, năng lực sản xuất và mức độ tuân thủ pháp luật, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, tổng số cơ sở in trên cả nước tăng liên tục qua các năm, từ 1.600 cơ sở năm 2015 lên 3.580 cơ sở năm 2025, tăng 1.980 cơ sở, tương đương 123,75% so với năm 2015. Mức tăng này phản ánh nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực in tiếp tục gia tăng cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thương mại, dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Đặc biệt, giai đoạn 2024–2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh về số lượng cơ sở in sau khi các địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện công tác thống kê và quản lý cơ sở in.
Cùng với sự gia tăng về số lượng cơ sở in, số cơ sở được cấp giấy phép hoạt động cũng tăng từ 1.375 cơ sở năm 2015 lên 3.362 cơ sở năm 2025, tăng 1.987 cơ sở, tương đương gấp khoảng 2,4 lần so với thời điểm bắt đầu thực hiện Nghị định. Tỷ lệ cơ sở được cấp giấy phép trên tổng số cơ sở in tăng từ khoảng 85,9% năm 2015 lên khoảng 93,9% năm 2025, cho thấy tỷ lệ cơ sở hoạt động có giấy phép luôn duy trì ở mức cao và tiếp tục được cải thiện qua các năm. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời cho thấy nhận thức và ý thức chấp hành quy định của các cơ sở in ngày càng được nâng cao.
Số lượng cơ sở in xuất bản phẩm duy trì xu hướng tăng trong toàn bộ giai đoạn thực hiện Nghị định. Từ 170 cơ sở năm 2015, tăng lên 627 cơ sở năm 2025, gấp gần 3,7 lần so với thời điểm bắt đầu thi hành Nghị định. Kết quả này cho thấy năng lực in xuất bản phẩm của cả nước được mở rộng đáng kể, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với hoạt động xuất bản, giáo dục, tuyên truyền và phát triển văn hóa đọc; đồng thời khẳng định sự phát triển ổn định của lĩnh vực in xuất bản phẩm trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Quy mô lao động trong ngành in cũng tăng tương ứng với sự phát triển của hệ thống cơ sở in. Tổng số lao động tăng từ 16.914 người năm 2015 lên 61.800 người năm 2025, tăng hơn 44 nghìn lao động, tương đương gần 4 lần sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định. Điều này cho thấy ngành in tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương.
Nhìn chung, số liệu thống kê cho thấy chính sách về điều kiện hoạt động in đã góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phát triển hệ thống cơ sở in theo hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật.
b) Kết quả thực hiện công tác cấp giấy phép hoạt động in
Việc cấp giấy phép hoạt động in được các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất theo quy định của Nghị định. Trong giai đoạn 2015–2025, cơ quan quản lý nhà nước đã tiếp nhận 3.780 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in. Số lượng hồ sơ tiếp nhận hằng năm dao động từ 231 đến 433 hồ sơ, phản ánh nhu cầu thành lập mới, mở rộng hoặc điều chỉnh hoạt động của các cơ sở in duy trì ở mức ổn định và có xu hướng tăng trong những năm gần đây.
Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thời hạn theo quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đủ điều kiện đúng hạn đạt 100% trong toàn bộ giai đoạn 2015–2025, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in.
Trong giai đoạn này, các địa phương đã cấp mới 3.002 giấy phép hoạt động in, bình quân khoảng 273 giấy phép/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành in. Song song với việc cấp phép, cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thu hồi 64 giấy phép đối với các trường hợp không còn đáp ứng điều kiện hoạt động hoặc thuộc các trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ giấy phép bị thu hồi chiếm khoảng 2,1% tổng số giấy phép cấp mới, cho thấy phần lớn các cơ sở sau khi được cấp phép đều duy trì hoạt động ổn định và chấp hành các điều kiện hoạt động theo quy định.
Kết quả trên cho thấy cơ chế cấp phép hiện hành đã góp phần kiểm soát điều kiện gia nhập thị trường, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực in.
c) Kết quả thực hiện các điều kiện hoạt động của cơ sở in
Qua rà soát tình hình đáp ứng các điều kiện hoạt động của các cơ sở in trên phạm vi cả nước cho thấy, đa số cơ sở đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Đối với điều kiện về nhân lực, có 2.639 cơ sở đáp ứng yêu cầu, đạt 97% tổng số cơ sở được rà soát. Đối với điều kiện về người đứng đầu cơ sở in, có 2.135 cơ sở đáp ứng quy định, đạt 96%. Đây là nhóm điều kiện có tỷ lệ đáp ứng thấp hơn các điều kiện còn lại, phản ánh thực tế một số cơ sở vẫn gặp khó khăn trong việc bố trí người đứng đầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
Về điều kiện đối với thiết bị in, có 2.642 cơ sở, đạt 97%, đáp ứng yêu cầu. Đối với điều kiện về cơ sở vật chất, có 2.650 cơ sở, đạt 98%, đáp ứng đầy đủ các quy định.
Kết quả trên cho thấy phần lớn các cơ sở in đã chủ động đầu tư, hoàn thiện điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Đồng thời, các quy định về điều kiện hoạt động in đã góp phần chuẩn hóa hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường tính chuyên nghiệp và tạo cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hiệu quả công tác cấp phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
d) Đánh giá chung
Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, có thể khẳng định chính sách về điều kiện hoạt động in đã đạt được mục tiêu đề ra. Việc quy định rõ các điều kiện về nhân lực, người đứng đầu, thiết bị, cơ sở vật chất và cơ chế cấp giấy phép đã góp phần chuẩn hóa hoạt động của các cơ sở in, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định.
Các số liệu thống kê cho thấy hệ thống cơ sở in tiếp tục phát triển mạnh về quy mô; số lượng cơ sở được cấp giấy phép ngày càng tăng; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt mức tuyệt đối; đa số cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định. Những kết quả này khẳng định các quy định của Nghị định đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy ngành in phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
2. Kết quả thực hiện chính sách về quản lý chế bản, in và gia công sau in (Phụ lục 4)
a) Kết quả thực hiện chính sách
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP đã quy định tương đối đầy đủ về hoạt động chế bản, in và gia công sau in; xác định rõ trách nhiệm của cơ sở in, tổ chức, cá nhân đặt in và các yêu cầu trong quá trình nhận chế bản, in, gia công sau in. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, các quy định này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ sở in tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
Cùng với sự phát triển của ngành in, hoạt động nhận chế bản, in và gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và giá trị. Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, số lượng hợp đồng in gia công cho nước ngoài tăng từ 55 hợp đồng năm 2015 lên 339 hợp đồng năm 2025, tăng 284 hợp đồng, tương đương khoảng 5 lần sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định. Mặc dù có sự biến động trong một số năm, đặc biệt chịu tác động của đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2021, xu hướng chung cho thấy hoạt động gia công in cho nước ngoài tiếp tục phát triển ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
Giá trị gia công in cho nước ngoài cũng có sự chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn đầu thực hiện Nghị định, giá trị gia công còn ở mức thấp và chưa ổn định; từ năm 2023 bắt đầu tăng rõ rệt, đạt 400 tỷ đồng năm 2023 và 1000 tỷ đồng năm 2025. Kết quả này phản ánh năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế của các cơ sở in trong nước từng bước được nâng cao; đồng thời cho thấy doanh nghiệp đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, cải thiện quy trình quản lý chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu dịch vụ in.
Về cơ cấu sản phẩm, các sản phẩm nhận in và gia công cho nước ngoài chủ yếu là lịch và sách. Đây là nhóm sản phẩm đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng in, tiến độ sản xuất và khả năng kiểm soát quy trình gia công, qua đó phản ánh năng lực chuyên môn và trình độ công nghệ của các cơ sở in Việt Nam ngày càng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài.
Bên cạnh hoạt động gia công cho nước ngoài, các cơ sở in trong nước đã cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về hợp đồng in, quản lý hồ sơ nhận in, lưu giữ tài liệu và trách nhiệm của các bên trong hoạt động chế bản, in và gia công sau in. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới công nghệ chế bản điện tử, in kỹ thuật số, tự động hóa dây chuyền sản xuất và ứng dụng các phần mềm quản trị sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
b) Đánh giá
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, chính sách về quản lý chế bản, in và gia công sau in đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Các quy định của Nghị định đã tạo lập hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để các cơ sở in tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của cơ sở in trong việc kiểm soát hồ sơ nhận in, thực hiện hợp đồng và lưu giữ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Hoạt động nhận in và gia công sau in cho nước ngoài có xu hướng tăng trưởng cả về số lượng hợp đồng và giá trị gia công, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng của ngành in và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc duy trì ổn định hoạt động gia công sau in trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động cho thấy năng lực thích ứng, khả năng cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp in Việt Nam từng bước được nâng cao.
Nhìn chung, chính sách về quản lý chế bản, in và gia công sau in đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành in, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động in theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk235085418]3. Kết quả thực hiện chính sách về quản lý thiết bị in (Phụ lục 5 và Phụ lục 9)
a) Kết quả thực hiện chính sách
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP đã quy định về quản lý thiết bị in theo hướng bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với các loại thiết bị có khả năng sử dụng để in xuất bản phẩm; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý thiết bị in từng bước đi vào nền nếp. Theo báo cáo của các địa phương, số lượng thiết bị khai báo khi sử dụng duy trì tương đối ổn định, từ 210 thiết bị năm 2015 lên 348 thiết bị năm 2025, tăng khoảng 65,7%. Số lượng thiết bị được sử dụng đúng mục đích cũng tăng từ 302 thiết bị lên 468 thiết bị, phản ánh phần lớn doanh nghiệp đã chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng thiết bị in. Số trường hợp thực hiện khai báo khi chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển nhượng thiết bị tăng từ 05 trường hợp lên 16 trường hợp, trong khi số thiết bị chưa thực hiện khai báo giảm từ 10 xuống còn 05 trường hợp. Đáng chú ý, trong toàn bộ giai đoạn tổng kết, các địa phương không ghi nhận vụ việc vi phạm lớn liên quan đến công tác quản lý thiết bị in, cho thấy chính sách hiện hành đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên, khi đối chiếu với số liệu nhập khẩu thiết bị in tại Cục Xuất bản, In và Phát hành cho thấy quy mô đầu tư đổi mới công nghệ của ngành in lớn hơn rất nhiều so với số lượng thiết bị doanh nghiệp khai báo khi sử dụng với địa phương cung cấp. Theo thống kê, giai đoạn 2021–2024 có từ 35.516 đến 66.534 thiết bị được nhập khẩu mỗi năm, với tổng giá trị nhập khẩu tăng từ 3.100 tỷ đồng năm 2021 lên 9.473 tỷ đồng năm 2024, phản ánh xu hướng đầu tư mạnh vào máy in kỹ thuật số, máy chế bản trước in, máy gia công sau in và các dây chuyền sản xuất hiện đại.
Đặc biệt, số lượng máy in kỹ thuật số nhập khẩu tăng từ 34.576 máy năm 2021 lên 60.622 máy năm 2024, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thiết bị nhập khẩu. Đồng thời, từ năm 2023 bắt đầu ghi nhận số lượng lớn máy in lưới, máy chế bản trước in và máy gia công sau in được đầu tư mới. Điều này cho thấy ngành in đang chuyển dịch mạnh sang mô hình sản xuất hiện đại, tự động hóa và số hóa, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Việc đối chiếu số liệu cho thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng thiết bị nhập khẩu và số lượng thiết bị được khai báo theo quy định. Năm 2024, tổng số thiết bị in nhập khẩu đạt 66.534 thiết bị, trong khi số lượng thiết bị được khai báo chỉ khoảng 315 thiết bị. Khoảng cách này cho thấy cơ chế quản lý hiện hành chưa phản ánh đầy đủ bức tranh về tình hình đầu tư, sử dụng thiết bị in trên phạm vi toàn quốc, làm hạn chế khả năng theo dõi, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý theo hướng dựa trên dữ liệu số, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý để bảo đảm quản lý đầy đủ vòng đời của thiết bị in.
Bên cạnh đó, dữ liệu về nhập khẩu thiết bị hiện do cơ quan hải quan quản lý, trong khi dữ liệu về khai báo và sử dụng thiết bị được quản lý riêng trong lĩnh vực hoạt động in. Việc các cơ sở dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ và khai thác thống nhất khiến cơ quan quản lý chưa theo dõi đầy đủ vòng đời của thiết bị, đồng thời làm giảm hiệu quả ứng dụng dữ liệu trong công tác quản lý, dự báo, thanh tra, kiểm tra và xây dựng chính sách. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới phương thức quản lý thiết bị in theo hướng quản lý trên nền tảng dữ liệu số trong Nghị định thay thế.
b) Đánh giá
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, chính sách quản lý thiết bị in đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động in, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc quy định trách nhiệm khai báo nhập khẩu, khai báo khi chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển nhượng thiết bị in và quản lý quá trình sử dụng thiết bị đã tạo cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời tình hình đầu tư, sử dụng và biến động của thiết bị in, phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và phòng ngừa các hành vi lợi dụng thiết bị in để thực hiện hoạt động in vi phạm pháp luật.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, chính sách quản lý thiết bị in đã từng bước được hoàn thiện theo hướng cải cách thủ tục hành chính, giảm sự can thiệp hành chính trực tiếp của cơ quan nhà nước và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Qua các lần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, đặc biệt là tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP, các quy định về khai báo khi sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển nhượng thiết bị in đã được đơn giản hóa theo hướng không còn là thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện nghĩa vụ khai báo theo quy định mà không phải đề nghị cơ quan quản lý nhà nước xem xét, giải quyết hoặc cấp văn bản xác nhận. Việc cải cách này đã góp phần giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin để theo dõi, quản lý thiết bị in.
Tuy nhiên, quá trình tổng kết thi hành Nghị định cũng cho thấy phương thức quản lý hiện hành đã bộc lộ những hạn chế trong bối cảnh quy mô đầu tư thiết bị in ngày càng lớn và yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước ngày càng cao.
Thứ nhất, cơ chế quản lý hiện hành chưa bảo đảm phản ánh đầy đủ tình hình đầu tư và sử dụng thiết bị in trong thực tế. Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm cả nước nhập khẩu từ 35.516 đến 66.534 thiết bị, trong khi số lượng thiết bị được khai báo với các sở chỉ khoảng 275–348 thiết bị/năm. Khoảng chênh lệch rất lớn này cho thấy cơ quan quản lý nhà nước chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ về tổng thể thiết bị đang được đầu tư, khai thác và sử dụng trong toàn ngành in.
Thứ hai, dữ liệu quản lý còn phân tán giữa các cơ quan nhà nước, chưa hình thành cơ chế kết nối, chia sẻ và khai thác thống nhất. Dữ liệu nhập khẩu thiết bị hiện do cơ quan hải quan quản lý, trong khi dữ liệu khai báo được quản lý riêng trong lĩnh vực hoạt động in. Việc chưa kết nối giữa các hệ thống dữ liệu làm hạn chế khả năng theo dõi toàn bộ vòng đời của thiết bị từ khi nhập khẩu, đưa vào sử dụng, chuyển nhượng đến khi thanh lý.
Thứ ba, phương thức quản lý chủ yếu dựa trên khai báo hành chính chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trên nền tảng dữ liệu số. Trong điều kiện các cơ quan nhà nước đang từng bước xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phương thức quản lý hiện hành chưa phát huy hiệu quả trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; chưa hình thành được cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ theo dõi, quản lý và phân tích tình hình đầu tư, sử dụng thiết bị in trên phạm vi toàn quốc.
Từ kết quả tổng kết nêu trên, việc xây dựng Nghị định thay thế cần đổi mới phương thức quản lý thiết bị in theo hướng quản lý trên nền tảng dữ liệu số, bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Theo đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về thiết bị in; kết nối, chia sẻ và khai thác đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in với cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan; theo dõi toàn bộ vòng đời của thiết bị từ khi nhập khẩu, đưa vào sử dụng, chuyển nhượng đến khi thanh lý. Đồng thời, tăng cường ứng dụng dữ liệu trong công tác thống kê, phân tích, dự báo, thanh tra, kiểm tra và quản lý theo rủi ro. Việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hồ sơ hành chính sang quản lý trên nền tảng dữ liệu số sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ số.
4. Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động in (Phụ lục 2, 7)
a) Kết quả thực hiện
Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, các quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP đã từng bước đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động in, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.
Trong giai đoạn 2015–2025, các địa phương đã tiếp nhận 3.780 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in. Số lượng hồ sơ tiếp nhận hằng năm dao động từ 231 đến 433 hồ sơ, phản ánh nhu cầu đầu tư, thành lập và mở rộng hoạt động của các cơ sở in được duy trì ổn định trong suốt quá trình thực hiện Nghị định. Mặc dù số lượng hồ sơ có sự biến động giữa các năm, cơ quan quản lý nhà nước vẫn bảo đảm tiến độ giải quyết theo quy định.
Kết quả thống kê cho thấy 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn trong toàn bộ giai đoạn 2015–2025. Đây là kết quả tích cực, phản ánh việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động in ngày càng đi vào nền nếp; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện thống nhất, công khai, minh bạch; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
Trong giai đoạn này, các địa phương đã cấp mới 3.002 giấy phép hoạt động in, bình quân khoảng 273 giấy phép mỗi năm; đồng thời thu hồi 64 giấy phép đối với các trường hợp không còn đáp ứng điều kiện hoặc thuộc diện phải thu hồi theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng trình tự, đúng thẩm quyền và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực in.
Cùng với việc cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý hoạt động in tại địa phương từng bước được kiện toàn. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, công chức trực tiếp tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động in đều có trình độ đại học trở lên, được đào tạo ở nhiều chuyên ngành như xuất bản, in và phát hành, luật, hành chính, báo chí, công nghệ thông tin, văn hóa học, quản lý kinh tế, hệ thống thông tin và các chuyên ngành có liên quan. Độ tuổi chủ yếu từ 28 đến 47 tuổi, bảo đảm sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.
Việc bố trí đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn phù hợp đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực hoạt động in.
b) Đánh giá
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động in đã đạt được những kết quả tích cực. Các thủ tục hành chính từng bước được chuẩn hóa, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện thống nhất, công khai, minh bạch; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho địa phương đã phát huy hiệu quả, giúp các cơ quan quản lý chủ động hơn trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đồng thời rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy, đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý hoạt động in mặc dù đều có trình độ đại học trở lên nhưng được đào tạo từ nhiều chuyên ngành khác nhau, phần lớn không được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực in. Việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu dựa trên quá trình tự nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn. Trong bối cảnh công nghệ in phát triển nhanh, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, năng lực chuyên môn của đội ngũ thực thi cần tiếp tục được nâng cao để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
Do đó, cùng với việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức làm công tác quản lý hoạt động in; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ số nhằm bảo đảm việc phân cấp, phân quyền được thực hiện thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước.
5. Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động in (Phụ lục 6)
a) Kết quả thực hiện
Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm là một trong những công cụ quan trọng nhằm bảo đảm việc chấp hành pháp luật về hoạt động in, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực in.
Trong giai đoạn 2020-2025, các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương đã tổ chức 72 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở in và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai theo kế hoạch hằng năm và theo yêu cầu quản lý thực tiễn, tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động in, quản lý hoạt động chế bản, in, gia công sau in, quản lý thiết bị in và việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các năm 2020, 2021 hầu như không được triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, từ năm 2022, các địa phương đã từng bước khôi phục hoạt động thanh tra, kiểm tra, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở in. Năm 2025 và 6 tháng đầu 2026, do có những thay đổi pháp luật và hệ thống cơ quan thanh tra, kiểm tra, hoạt động thanh tra và kiểm tra có giảm nhất định về qui mô triển khai.
Các hành vi vi phạm được phát hiện chủ yếu là vi phạm hành chính trong quá trình tổ chức hoạt động, bao gồm: chưa thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoặc đăng ký hoạt động in theo quy định; chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo; không thông báo khi có thay đổi thông tin của cơ sở in; chưa khai báo thiết bị in theo quy định; không lập hoặc ghi chép không đầy đủ sổ quản lý sản phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in; lưu giữ hồ sơ nhận in chưa đầy đủ; nhận in hoặc in xuất bản phẩm khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định; sử dụng thiết bị photocopy màu để nhân bản trái phép xuất bản phẩm; in nối bản, nhân bản trái phép xuất bản phẩm hoặc tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp.
Qua thực tiễn thanh tra, kiểm tra cho thấy, phần lớn các hành vi vi phạm đều liên quan đến việc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hành chính, chế độ quản lý hồ sơ, chế độ báo cáo và việc tuân thủ quy trình quản lý hoạt động in; các hành vi vi phạm nghiêm trọng chiếm tỷ lệ rất thấp và được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
b) Đánh giá
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động in; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in.
Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào việc chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, quản lý hồ sơ và điều kiện hoạt động, trong khi số vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nội dung sản phẩm in hoặc lợi dụng hoạt động in để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật không nhiều. Điều này phản ánh các quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP đã cơ bản phát huy hiệu quả trong việc thiết lập khuôn khổ quản lý đối với hoạt động in.
Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của công nghệ in, in kỹ thuật số, in theo yêu cầu, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, phương thức thanh tra, kiểm tra cũng cần tiếp tục được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ số, tăng cường hậu kiểm, quản lý trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro, kết hợp giữa thanh tra theo kế hoạch với thanh tra chuyên đề và thanh tra đột xuất. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong chia sẻ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới.
6. Kết quả tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in
a) Kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền
Thực hiện các quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP, thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động in đã được phân định giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các địa phương chủ động thực hiện việc cấp phép, xác nhận đăng ký hoạt động in, tiếp nhận khai báo thiết bị in theo thẩm quyền, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm tải cho cơ quan quản lý ở Trung ương và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
b) Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu
Các địa phương từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và quản lý hoạt động in. Việc cập nhật, tổng hợp số liệu về cơ sở in, thiết bị in, cấp phép hoạt động và tình hình chấp hành pháp luật từng bước được thực hiện thường xuyên, phục vụ công tác thống kê, theo dõi và quản lý nhà nước.
Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu về hoạt động in hiện vẫn được quản lý phân tán tại các địa phương, chưa hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc; việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa Trung ương và địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số.
c) Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động in từng bước được cung cấp trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp hồ sơ và theo dõi kết quả giải quyết.
Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm thời gian đi lại, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng giữa các địa phương còn chưa đồng đều; việc tích hợp, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.
d) Kết quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước
Công tác phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng từng bước được tăng cường trong quản lý hoạt động in, đặc biệt trong công tác phòng, chống in lậu, in giả, xâm phạm quyền tác giả và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Thông qua hoạt động phối hợp, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời; công tác trao đổi thông tin, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giữa cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương được duy trì, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động in.
đ) Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức
Đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động in tại địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định; thường xuyên được hướng dẫn, tập huấn, cập nhật các quy định pháp luật mới và trao đổi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên, do đặc thù lĩnh vực in có yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật cao trong khi phần lớn công chức được đào tạo từ các chuyên ngành khác nhau và chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực in, việc tiếp cận các công nghệ mới, phương thức quản lý mới và yêu cầu chuyển đổi số còn gặp một số khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý cho đội ngũ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn tới.
e) Đánh giá
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, công tác tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động in đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phân công, phân cấp quản lý từng bước được thực hiện thống nhất; cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng chặt chẽ; năng lực tổ chức thực hiện của các địa phương từng bước được nâng cao.
Tuy nhiên, yêu cầu đổi mới phương thức quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ in, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ công chức để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động in trong tình hình mới.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
a) Đối với công tác quản lý nhà nước
Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP đã tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ, thống nhất cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động in. Các quy định của Nghị định đã xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực in.
Việc phân định thẩm quyền giữa cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương từng bước được thực hiện thống nhất, tạo điều kiện để địa phương chủ động triển khai công tác cấp phép, xác nhận đăng ký hoạt động in, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, quy trình giải quyết thủ tục từng bước được chuẩn hóa, công khai, minh bạch; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và quản lý hoạt động in từng bước được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, góp phần phát hiện, xử lý và chấn chỉnh các hành vi vi phạm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở in. Sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng từng bước được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa và xử lý các hành vi in lậu, in giả, xâm phạm quyền tác giả và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động in.
Nhìn chung, Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
b) Đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động in
Việc ban hành và tổ chức thực hiện Nghị định đã tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, góp phần bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các điều kiện hoạt động và các quy định về chế bản, in, gia công sau in, quản lý thiết bị in và lưu giữ hồ sơ.
Các doanh nghiệp đã từng bước chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường năng lực cạnh tranh. Nhiều cơ sở in đã ứng dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng; đồng thời tích cực tham gia hoạt động gia công in cho thị trường nước ngoài, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng của ngành in Việt Nam.
Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp từng bước được nâng lên, thể hiện qua việc số lượng cơ sở được cấp phép tăng qua các năm, đa số cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định, các vi phạm được phát hiện chủ yếu là vi phạm hành chính và có xu hướng giảm.
c) Đối với sự phát triển của ngành in
Việc triển khai thực hiện Nghị định đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành in cả về quy mô, năng lực sản xuất và chất lượng dịch vụ. Hệ thống cơ sở in tiếp tục được mở rộng; năng lực sản xuất được nâng cao; nguồn nhân lực của ngành không ngừng tăng về số lượng; nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.
Hoạt động chế bản, in và gia công sau in tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Hoạt động gia công in cho nước ngoài có xu hướng tăng cả về số lượng hợp đồng và giá trị, góp phần nâng cao vị thế của ngành in Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.
Nhìn chung, Nghị định đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để ngành in phát triển ổn định, từng bước thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Hạn chế, bất cập
a) Hạn chế, bất cập của các chính sách quy định tại Nghị định
Qua hơn 10 năm thi hành, các quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động in trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới phương thức quản lý nhà nước, một số quy định đã bộc lộ hạn chế, bất cập như sau:
Thứ nhất, phương thức quản lý nhà nước vẫn chủ yếu dựa trên điều kiện hoạt động và các thủ tục hành chính thực hiện trước hoặc trong quá trình hoạt động, chưa hình thành đầy đủ cơ chế quản lý dựa trên dữ liệu, mức độ tuân thủ và mức độ rủi ro. Điều 11 quy định các điều kiện hoạt động của cơ sở in về thiết bị, mặt bằng, chủ sở hữu và người đứng đầu; Điều 12 quy định thủ tục cấp giấy phép hoạt động in đối với cơ sở thực hiện một số nhóm sản phẩm; Điều 14 quy định đăng ký và xác nhận đăng ký hoạt động đối với các cơ sở in còn lại; Điều 25 quy định khai báo trước khi hoạt động đối với cơ sở dịch vụ photocopy. Đối với thiết bị in, Điều 27 và Điều 28 tiếp tục áp dụng cơ chế khai báo và xác nhận trước khi nhập khẩu đối với thiết bị thuộc phạm vi quản lý. 
Các quy định này đã tạo cơ sở kiểm soát điều kiện hoạt động nhưng được thiết kế chủ yếu theo từng thủ tục, từng hồ sơ và từng thời điểm phát sinh; chưa có cơ chế đánh giá mức độ tuân thủ, phân loại rủi ro để áp dụng mức độ quản lý, kiểm tra và hậu kiểm khác nhau. Vì vậy, chưa khai thác được đầy đủ dữ liệu phục vụ quản lý và còn phát sinh chi phí tuân thủ đối với tổ chức, cá nhân.
Thứ hai, một số quy định về chế bản, in và gia công sau in chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất mới. Các khái niệm tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 xác định chế bản chủ yếu là tạo bản phim, bản can, khuôn in hoặc bản mẫu; in là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in; gia công sau in là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ để hoàn thiện tờ in thành sản phẩm theo bản mẫu. Cách quy định này chưa phản ánh đầy đủ quá trình xử lý dữ liệu số, chế bản và in trực tiếp từ dữ liệu, tự động hóa và các công nghệ sản xuất hiện đại. 
Các điều 16, 17, 19 và 20 chủ yếu quản lý hoạt động nhận chế bản, in, gia công sau in thông qua hợp đồng và việc kiểm tra các loại giấy phép, giấy tờ, tài liệu do bên đặt in cung cấp đối với từng nhóm sản phẩm. Trong khi đó, thực tiễn đã phát sinh các phương thức như nhận và xử lý đơn hàng trực tuyến, in theo yêu cầu, quản trị sản xuất trên nền tảng số, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, chế bản và quản lý sản xuất nhưng chưa được phản ánh đầy đủ trong quy định hiện hành.
Khoản 5 Điều 15 đã cho phép lưu giữ sản phẩm hoặc mẫu thiết kế dưới dạng bản điện tử, bản chụp, bản scan, nhưng việc quy định tệp tin lưu trong CD, CD-ROM, USB, ổ cứng cho thấy cách thức quản lý vẫn chủ yếu theo tư duy lưu giữ hồ sơ riêng lẻ, chưa hình thành phương thức quản lý dữ liệu điện tử xuyên suốt quá trình sản xuất. 
Thứ ba, cơ chế quản lý thiết bị in còn phân tán theo từng khâu, chưa bảo đảm theo dõi đầy đủ vòng đời của thiết bị. Điều 27 quy định việc khai báo trước khi nhập khẩu và tiêu chí tuổi đối với thiết bị in; Điều 28 quy định hồ sơ, thủ tục khai báo và cấp giấy xác nhận nhập khẩu; Điều 29 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị. 
Điều 30 quy định thiết bị chỉ được sử dụng khi cơ sở đáp ứng điều kiện hoạt động; riêng máy photocopy màu và máy in có chức năng photocopy màu phải khai báo trước khi sử dụng và thông báo khi thanh lý. Tuy nhiên, các thông tin về nhập khẩu, đưa vào sử dụng, thay đổi chủ thể sử dụng, chuyển nhượng và thanh lý chưa được liên kết trên một hệ thống dữ liệu thống nhất; chưa có cơ chế định danh để theo dõi thiết bị xuyên suốt quá trình sử dụng. Quy định về khai báo sử dụng và thanh lý cũng mới tập trung vào một số loại thiết bị, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thiết bị dựa trên dữ liệu và phục vụ hậu kiểm.
Thứ tư, các quy định về dữ liệu trong Nghị định hiện hành còn phân tán, chưa hình thành cơ chế quản lý cơ sở dữ liệu ngành in thống nhất và đầy đủ. Khoản 3 Điều 12 đã quy định cơ quan cấp phép cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; khoản 5 Điều 14 quy định cập nhật thông tin đăng ký của cơ sở in vào cơ sở dữ liệu; Điều 25 quy định cơ quan tiếp nhận khai báo hoạt động photocopy cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 
Tuy nhiên, Nghị định chưa quy định thành một chế định riêng về cơ sở dữ liệu hoạt động in, bao gồm phạm vi dữ liệu về cơ sở in, thiết bị, sản phẩm và hoạt động in; trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa và bảo đảm chất lượng dữ liệu; nguyên tắc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu. Điều 5 hiện hành mới giao cơ quan quản lý thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, chưa quy định cơ chế kết nối dữ liệu với hải quan, thuế, đăng ký doanh nghiệp, quản lý thị trường và các hệ thống thông tin có liên quan để phục vụ hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, thống kê, dự báo và hoạch định chính sách. 
Thứ năm, chính sách phát triển ngành in theo hướng hiện đại, xanh và bền vững đã được đặt ra nhưng còn ở mức nguyên tắc, chưa hình thành đầy đủ các công cụ và cơ chế thực hiện. Khoản 1 Điều 3 đã quy định khuyến khích, ưu đãi đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, sức lao động và thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng, sản xuất và nhập khẩu thiết bị có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 
Khoản 2 Điều 4 xác định xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động in là một nội dung quản lý nhà nước; Điều 5 giao cơ quan quản lý nhà nước tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động in. 
Tuy nhiên, các quy định này chưa được cụ thể hóa thành cơ chế phát triển ngành đồng bộ; chưa xác định rõ nội dung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phù hợp với đặc thù hoạt động in; chưa có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sử dụng tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, giảm phát thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.
Thứ sáu, Nghị định hiện hành đã áp dụng yêu cầu quản lý khác nhau đối với một số nhóm sản phẩm in nhưng chưa hình thành cơ chế quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Điều 16 quy định điều kiện chung về hợp đồng và giấy tờ khi nhận chế bản, in, gia công sau in; Điều 17 quy định riêng đối với ấn phẩm báo chí; Điều 19 đối với hóa đơn tài chính, thẻ và giấy tờ có sẵn mệnh giá; Điều 20 đối với tem chống giả.
Như vậy, Nghị định đã xác định một số nhóm sản phẩm in có yêu cầu quản lý đặc thù, nhưng việc áp dụng các yêu cầu quản lý chủ yếu căn cứ vào loại sản phẩm và giấy tờ phải có khi nhận in, chưa hình thành cơ chế đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ của cơ sở in và mức độ rủi ro của thiết bị in, hoạt động in để làm căn cứ áp dụng phương thức quản lý phù hợp; chưa gắn mức độ tuân thủ của cơ sở với phương thức, mức độ và tần suất thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm.
Do đó, việc quản lý đối với cơ sở in và hoạt động in có nguy cơ cao hiện vẫn chủ yếu dựa vào các yêu cầu về điều kiện, hồ sơ, giấy tờ và kiểm tra theo quy định, chưa chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, mức độ tuân thủ và rủi ro, dẫn đến việc phân bổ nguồn lực thanh tra, kiểm tra chưa thực sự tập trung vào các cơ sở, thiết bị và hoạt động có nguy cơ cao.
Thứ bảy, chế độ thông tin, báo cáo, lưu giữ hồ sơ và một số quy trình quản lý vẫn chủ yếu được thiết kế theo phương thức quản lý bằng hồ sơ, văn bản riêng lẻ, chưa chuyển đầy đủ sang quản lý dữ liệu số. Điều 8 quy định cơ sở in thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo chủ yếu bằng văn bản theo mẫu gửi cơ quan quản lý. Điểm đ khoản 4 Điều 8 mặc dù đã cho phép sử dụng hệ thống báo cáo điện tử khi có hệ thống, nhưng vẫn quy định báo cáo giấy, gửi qua bưu chính, trực tiếp hoặc thư điện tử; trường hợp gửi qua thư điện tử phải kèm tệp Word hoặc Excel và bản PDF được quét từ văn bản giấy. 
Khoản 5 Điều 15 quy định lưu giữ hồ sơ liên quan đến sản phẩm nhận in trong 24 tháng, gồm hợp đồng, sản phẩm hoặc mẫu thiết kế và các giấy tờ liên quan; bản điện tử vẫn được xác định chủ yếu dưới dạng tệp lưu trên các phương tiện lưu trữ riêng lẻ. Điều 23 còn quy định việc cập nhật sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in” và thực hiện khai báo bằng văn bản đối với một số nhóm sản phẩm. 
Các quy định này dẫn đến việc thông tin về cơ sở in, hợp đồng, sản phẩm, thiết bị và hoạt động in còn được tạo lập, lưu giữ và báo cáo qua nhiều hồ sơ, biểu mẫu và hệ thống riêng biệt; chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc dữ liệu được tạo lập một lần, cập nhật và khai thác nhiều lần. Đây là hạn chế cần khắc phục để giảm giấy tờ, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng dữ liệu và chuyển phương thức quản lý từ tiếp nhận báo cáo, hồ sơ sang khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, hậu kiểm và thanh tra, kiểm tra.
b) Hạn chế trong tổ chức thực hiện
Việc tổ chức thi hành Nghị định giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Một số địa phương đã chủ động triển khai công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường thanh tra, kiểm tra, trong khi một số địa phương còn lúng túng trong việc áp dụng quy định, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thường xuyên; việc theo dõi, thống kê và cập nhật thông tin về cơ sở in, thiết bị in và hoạt động của doanh nghiệp chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.
Đội ngũ công chức thực hiện quản lý hoạt động in tại nhiều địa phương chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ in và quản lý ngành in; việc cập nhật kiến thức về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, quản lý dữ liệu và các mô hình sản xuất mới còn hạn chế. Trong khi đó, yêu cầu quản lý ngày càng phức tạp, đòi hỏi đội ngũ thực thi phải có năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý hiện đại.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động in còn phân tán; chưa hình thành cơ sở dữ liệu ngành in thống nhất trên phạm vi toàn quốc; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương và địa phương, cũng như với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, công tác thống kê, dự báo và xây dựng chính sách.
c) Hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật
Sau hơn 10 năm thi hành, nhiều quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, giao dịch điện tử, dữ liệu, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, thanh tra, phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Tuy nhiên, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP chưa được rà soát, cập nhật toàn diện để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
Một số quy định còn chồng chéo hoặc chưa phù hợp với phương thức quản lý mới; chưa thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, cải cách thể chế và phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là những nội dung cần được nghiên cứu, hoàn thiện trong Nghị định thay thế.
d) Hạn chế trong phân cấp, phân quyền
Mặc dù Nghị định đã phân cấp một số nhiệm vụ quản lý cho địa phương, nhưng phạm vi phân cấp chưa tương xứng với năng lực quản lý và yêu cầu cải cách hành chính hiện nay. Một số nhiệm vụ vẫn tập trung ở cơ quan trung ương hoặc chưa phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp quản lý, dẫn đến việc tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn thiếu thống nhất và chưa phát huy đầy đủ tính chủ động của chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, việc phân cấp chưa gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, quy trình quản lý thống nhất, cơ chế giám sát, đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực của đội ngũ thực thi. Trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh thẩm quyền quản lý theo hướng giao nhiều hơn cho địa phương đối với các nhiệm vụ có thể thực hiện hiệu quả tại cơ sở; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và cơ sở dữ liệu dùng chung để bảo đảm quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.
3. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, sau hơn 10 năm thi hành, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi sâu sắc. Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và các mô hình sản xuất thông minh đã làm thay đổi căn bản phương thức tổ chức hoạt động của ngành in. Nhiều mô hình kinh doanh mới như in theo yêu cầu (Print-on-Demand), in trực tuyến, sản xuất theo đơn hàng điện tử và quản trị sản xuất trên nền tảng số phát triển mạnh, trong khi các quy định hiện hành được xây dựng trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của hơn mười năm trước nên không còn theo kịp tốc độ phát triển của thực tiễn.
Thứ hai, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và phát triển công nghiệp văn hóa đã có nhiều đổi mới. Những yêu cầu mới này đòi hỏi phải chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng hồ sơ hành chính sang quản lý dựa trên dữ liệu số và đánh giá mức độ rủi ro, vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định hiện hành.
Thứ ba, hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động in đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, doanh nghiệp, giao dịch điện tử, dữ liệu, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, tổ chức chính quyền địa phương, thanh tra, cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền. Điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định về hoạt động in nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Thứ tư, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng cùng với sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đã làm gia tăng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi xanh, giảm phát thải và quản trị chuỗi cung ứng. Đây là những yêu cầu mới mà khuôn khổ pháp lý hiện hành về hoạt động in chưa điều chỉnh đầy đủ, làm hạn chế khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành in Việt Nam.
b) Nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, một số chính sách của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhưng chủ yếu nhằm giải quyết những yêu cầu cấp bách về cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn trong từng giai đoạn, chưa có điều kiện rà soát, điều chỉnh toàn diện theo sự phát triển của ngành in và yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước. Vì vậy, một số quy định không còn phù hợp hoặc chưa bao quát đầy đủ các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.
Thứ hai, phương thức quản lý nhà nước theo cách tiếp cận mới chưa được thể chế hóa đầy đủ trong Nghị định. Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được xây dựng trong bối cảnh phương thức quản lý nhà nước chủ yếu dựa trên điều kiện hoạt động, hồ sơ hành chính và cơ chế tiền kiểm. Trong khi đó, các phương thức quản lý hiện đại như quản lý trên cơ sở dữ liệu số, quản lý theo mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm, quản lý theo vòng đời của thiết bị và cơ sở in, quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước chưa được quy định hoặc mới được quy định ở mức khái quát. Điều này dẫn đến việc công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và sự phát triển của ngành in trong bối cảnh mới.
Thứ ba, việc tổ chức thi hành Nghị định giữa các địa phương còn chưa thống nhất. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, theo dõi thi hành và cập nhật thông tin phục vụ quản lý nhà nước tại một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên; việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý có liên quan trong một số nội dung còn chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức thực hiện.
Thứ tư, nguồn lực phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động in còn hạn chế. Đội ngũ công chức làm công tác quản lý hoạt động in tại nhiều địa phương chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ in và chuyển đổi số; trong khi cơ sở dữ liệu ngành in chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.
Những nguyên nhân khách quan và chủ quan nêu trên là cơ sở thực tiễn quan trọng cho thấy sự cần thiết phải xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP theo hướng đổi mới toàn diện phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in; thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách thể chế và phân cấp, phân quyền; đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành in phát triển hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
4. Bài học kinh nghiệm
Qua hơn 10 năm tổ chức thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
- Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về hoạt động in phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Chính sách cần có tính dự báo, đủ linh hoạt để thích ứng với sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, các mô hình sản xuất, kinh doanh mới và yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Hiệu quả quản lý nhà nước chỉ được bảo đảm khi việc hoàn thiện thể chế gắn với cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Việc phân cấp cần đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước.
- Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong quản lý hoạt động in. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức có vai trò quan trọng trong bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật. Việc nâng cao năng lực của đội ngũ thực thi cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hoạt động in trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển công nghệ in hiện đại.
- Cần đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, quản lý trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro, kết hợp giữa yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống in lậu, in giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về hoạt động in đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong xây dựng chính sách, hướng dẫn thi hành, chia sẻ thông tin, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động in.
Những bài học kinh nghiệm nêu trên là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP theo hướng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản lý theo mức độ rủi ro, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành in và quá trình hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.
IV. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ
1. Quan điểm xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP phải bảo đảm quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Việc xây dựng Nghị định phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đồng thời bảo đảm tính khả thi, ổn định, minh bạch và tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực in.
Đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý dựa trên mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ của cơ sở in, mức độ rủi ro của thiết bị in; tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác và kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý; giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động in.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thực hiện, đồng thời bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.
Thể chế hóa các yêu cầu của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong hoạt động in; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển công nghệ in hiện đại, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in Việt Nam.
Hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động in theo hướng phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và các mô hình kinh doanh mới; bổ sung cơ chế quản lý đối với in theo yêu cầu, in trực tuyến, sản phẩm in ứng dụng công nghệ số; quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả phòng, chống in lậu, in giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển ngành in với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời tạo điều kiện để ngành in phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2. Mục tiêu xây dựng Nghị định thay thế
a) Mục tiêu tổng quát
Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động in theo hướng hiện đại, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Hiến pháp, các luật có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Nghị định mới hướng đến đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, quản lý dựa trên mức độ rủi ro, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và cơ sở dữ liệu trong quản lý; đồng thời tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
b) Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về hoạt động in theo hướng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung.
- Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm các quy định, thành phần hồ sơ và quy trình không còn phù hợp; tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước.
- Đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng quản lý trên cơ sở đánh giá mức độ tuân thủ của cơ sở in và mức độ rủi ro của thiết bị in, hoạt động in; phân loại đối tượng quản lý để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống vi phạm pháp luật.
- Thể chế hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chính quyền địa phương; tăng cường tính chủ động của địa phương trong tổ chức thực hiện, đồng thời bảo đảm cơ chế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hoạt động in thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương và địa phương; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi, thống kê và dự báo.
- Bổ sung các quy định về chuyển đổi xanh trong hoạt động in; khuyến khích áp dụng công nghệ, thiết bị, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên; giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững của ngành in.
Hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các mô hình hoạt động in mới, công nghệ mới và các lĩnh vực phát sinh trong thực tiễn như in theo yêu cầu (Print on Demand), ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế bản, thiết kế và sản xuất sản phẩm in; quản lý bao bì thực phẩm có chứa nhãn hàng hóa; xây dựng cơ chế đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ của cơ sở in và mức độ rủi ro của thiết bị in để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp, tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở đánh giá rủi ro; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động in và tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống in lậu, in giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Tạo điều kiện thúc đẩy ngành in phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
3. Định hướng hoàn thiện các chính sách của Nghị định thay thế
Trên cơ sở kết quả tổng kết hơn 10 năm thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP, việc xây dựng Nghị định thay thế cần quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi xanh, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và phát triển công nghiệp văn hóa. Theo đó, Nghị định thay thế được xây dựng theo định hướng đổi mới toàn diện phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động in, chuyển mạnh từ quản lý chủ yếu bằng điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính sang quản lý dựa trên dữ liệu số, tiêu chuẩn, đánh giá mức độ rủi ro và hậu kiểm; lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phân cấp, phân quyền và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in làm trọng tâm; đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước với quyền tự do đầu tư, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
a) Hoàn thiện chính sách về điều kiện hoạt động in
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động in theo hướng minh bạch, ổn định, dễ thực hiện và phù hợp với Luật Đầu tư cùng các quy định pháp luật có liên quan; cắt giảm những điều kiện, thủ tục không còn phù hợp, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với các hoạt động in có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, văn hóa, tư tưởng, quyền sở hữu trí tuệ và trật tự, an toàn xã hội.
Đổi mới phương thức quản lý điều kiện hoạt động in theo hướng tăng cường hậu kiểm, quản lý theo mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ của cơ sở in; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc duy trì các điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát.
b) Hoàn thiện chính sách về quản lý hoạt động chế bản, in và gia công sau in
Hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động chế bản, in và gia công sau in theo hướng phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới; bổ sung quy định đối với hoạt động in theo yêu cầu (Print-on-Demand), in trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số trong thiết kế, chế bản, quản trị và sản xuất sản phẩm in.
Đổi mới phương thức quản lý hoạt động in theo hướng quản lý trên nền tảng dữ liệu số; hoàn thiện quy định về quản lý hồ sơ điện tử, hợp đồng in, dữ liệu về cơ sở in, thiết bị in và hoạt động sản xuất, chế độ báo cáo theo hướng số hóa, giảm giấy tờ hành chính, nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm tra, giám sát.
c) Hoàn thiện chính sách về quản lý thiết bị in và cơ sở dữ liệu ngành in
Đổi mới phương thức quản lý thiết bị in theo hướng quản lý trên nền tảng cơ sở dữ liệu số, từng bước hình thành cơ chế quản lý xuyên suốt vòng đời của thiết bị từ nhập khẩu, sử dụng, chuyển nhượng đến thanh lý; nghiên cứu giải pháp áp dụng phương thức quản lý đối với thiết bị và cơ sở in nhằm phục vụ công tác quản lý.
Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành in thống nhất trên phạm vi toàn quốc; quy định trách nhiệm thu thập, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu; tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của các bộ, ngành có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, thống kê, dự báo và hoạch định chính sách.
Tiếp tục rà soát phạm vi thiết bị thuộc diện quản lý theo hướng tập trung quản lý các thiết bị có mức độ rủi ro cao; đồng thời đơn giản hóa phương thức quản lý đối với các thiết bị có mức độ rủi ro thấp trên cơ sở quản lý bằng dữ liệu và tăng cường hậu kiểm.
d) Hoàn thiện chính sách về phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động in
Tiếp tục rà soát, phân định rõ thẩm quyền giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chính quyền địa phương theo hướng giao địa phương thực hiện những nhiệm vụ có thể tổ chức hiệu quả tại cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của Bộ trong việc xây dựng thể chế, ban hành tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.
Việc phân cấp phải gắn với tăng cường năng lực thực thi của chính quyền địa phương, bảo đảm nguồn lực, đào tạo chuyên môn, ứng dụng công nghệ số và cơ chế kiểm tra, giám sát thống nhất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.
đ) Hoàn thiện chính sách quản lý theo mức độ rủi ro
Thiết lập cơ chế quản lý dựa trên mức độ rủi ro đối với cơ sở in, thiết bị in và hoạt động in; xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại rủi ro làm căn cứ áp dụng biện pháp quản lý, hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra phù hợp, tập trung nguồn lực vào các cơ sở, thiết bị và hoạt động có nguy cơ cao.
Đối với các lĩnh vực, sản phẩm và chủ thể có mức độ rủi ro thấp, nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý, giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm và khuyến khích thực hiện cơ chế tự chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí tuân thủ.
e) Hoàn thiện chính sách về tiêu chuẩn và phát triển ngành in hiện đại
Nghiên cứu xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đối với hoạt động in, cơ sở in, thiết bị in phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng, công bố, hướng dẫn áp dụng và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn ngành in; đồng thời nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và an toàn sản xuất.
Thông qua việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, từng bước hình thành mạng lưới cơ sở in hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của ngành in.
g) Hoàn thiện chính sách về chuyển đổi xanh trong hoạt động in
Bổ sung các quy định nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động in; khuyến khích áp dụng công nghệ, thiết bị, vật tư và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường; sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên và nguyên vật liệu; giảm phát sinh chất thải và phát thải khí nhà kính; tăng cường tái sử dụng, tái chế và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.
Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá cơ sở in xanh, từng bước áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với điều kiện phát triển của ngành in Việt Nam; góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.
h) Hoàn thiện chính sách về hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành in
Tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Khuyến khích đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; tạo điều kiện để doanh nghiệp ngành in mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, góp phần phát triển ngành in theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, xanh, bền vững và trở thành một ngành công nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa và nền kinh tế quốc gia.
4. Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành
Để bảo đảm Nghị định thay thế được triển khai thống nhất, đồng bộ và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau:
a) Đối với cơ quan quản lý nhà nước
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan; thường xuyên rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện để kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý hoạt động in; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường sử dụng dữ liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đổi mới phương thức quản lý theo hướng giảm tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, quản lý dựa trên mức độ rủi ro; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hạn chế tình trạng kiểm tra chồng chéo, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động in nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ mới.
Đẩy mạnh phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng chính sách, chia sẻ dữ liệu, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước đối với hoạt động in trên phạm vi cả nước.
b) Đối với doanh nghiệp, cơ sở hoạt động in
Chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và quy trình sản xuất theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.
Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động in, quản lý thiết bị in, lưu giữ hồ sơ, chế độ báo cáo và các nghĩa vụ có liên quan; nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nội dung nhận in, bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm in.
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật và ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia các chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các hoạt động hợp tác, liên kết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
c) Đối với địa phương
Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động in; tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền theo quy định của pháp luật; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.
Chủ động bố trí nguồn lực, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động in; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt đối với công chức chưa được đào tạo chuyên ngành về in.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở hoạt động in trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo, cập nhật và chia sẻ dữ liệu với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm phục vụ công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách.
Đẩy mạnh phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp trong công tác quản lý hoạt động in; tăng cường phòng, chống in lậu, in giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững.
[bookmark: _Hlk236313059]5. Kiến nghị, đề xuất
Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị:
a) Đối với Chính phủ
- Cho phép xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động in theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
- Chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị định mới, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý theo rủi ro. 
- Chỉ đạo xây dựng, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động in; tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát triển dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hình thành phương thức quản lý dựa trên dữ liệu số. 
- Chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành in theo hướng hiện đại, khuyến khích đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp in Việt Nam.
b) Đối với các bộ, ngành có liên quan
- Phối hợp rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật về hoạt động in với pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, hải quan, thuế, giao dịch điện tử, dữ liệu, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực có liên quan. 
- Phối hợp xây dựng, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là dữ liệu về nhập khẩu, đầu tư, sử dụng thiết bị in; tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 
Phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực in; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa ngành in.
c) Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động in; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.
- Chủ động bố trí nguồn lực, nâng cao năng lực đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động in; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, cập nhật và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.
d) Đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động in
- Chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ in tiên tiến, sử dụng nguyên liệu, vật tư thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và thực hiện chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động in, quản lý thiết bị in, chế độ báo cáo và các nghĩa vụ có liên quan; tăng cường trách nhiệm trong kiểm soát nội dung nhận in, bảo đảm nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm in và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản trị, năng lực ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh; chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc cung cấp thông tin, phản ánh khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP là yêu cầu cần thiết nhằm hoàn thiện thể chế về hoạt động in theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và quản lý dựa trên dữ liệu; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để ngành in phát triển theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

	Nơi nhận:
- Đảng ủy Chính phủ (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà
để báo cáo);
- Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, CXBIPH, PN.

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG






Phan Tâm
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PHỤ LỤC
(Kèm báo cáo số             /BC-BVHTTDL ngày      tháng    năm 2026)

Phụ lục 1: Thông tin chung về các cơ sở in tại địa phương
	STT
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Tổng số cơ sở in 
	Cơ sở
	1,600
	1,773
	1,895
	2,019
	2,106
	2,257
	2,309
	2,672
	2,771
	 3,320 
	3,580 

	2
	Số cơ sở có giấy phép 
	Cơ sở
	1,375 
	1,549
	1,709
	1,841
	1,947
	2,102
	2,156
	2,513
	2,610
	3,159 
	3,362 

	3
	Số cơ sở không phép 
	Cơ sở
	225 
	224 
	186 
	178 
	159 
	155 
	153 
	159 
	161 
	161 
	218 

	4
	Số cơ sở in xuất bản phẩm
	Cơ sở
	170
	216
	232
	248
	275
	283
	321
	386
	477
	477
	627

	5
	Số lao động trong ngành in
	Người
	16,914 
	17,334
	25,711
	34,089
	42,466
	50,843
	58,800 
	61,228 
	60,294 
	60,833 
	61,800 



Phụ lục 2: Cấp phép hoạt động in
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Số hồ sơ tiếp nhận 
	231
	336
	399
	332
	340
	308
	295
	318
	433
	426
	362

	2
	Số hồ sơ giải quyết đúng hạn
	195
	276
	330
	255
	247
	210
	180
	209
	309
	310
	253

	3
	Tỷ lệ đúng hạn (%) 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4
	Số giấy phép cấp mới 
	169
	267
	341
	280
	271
	250
	237
	240
	350
	321
	276

	5
	Số giấy phép bị thu hồi 
	5
	5
	4
	3
	6
	6
	7
	8
	4
	8
	8



Phụ lục 3: Điều kiện hoạt động in của các cơ sở in
	STT 
	Chỉ tiêu 
	Số cơ sở in đạt
	Số cơ sở in chưa đạt 
	Tỷ lệ (%) 

	1
	Điều kiện về nhân lực lao động 
	2639
	89
	97%

	2
	Điều kiện về người đứng đầu 
	2135
	98
	96%

	3
	Điều kiện về thiết bị 
	2642
	92
	97%

	4
	Điều kiện về cơ sở vật chất 
	2650
	94
	97%




Phụ lục 4: Nhận in và gia công sau in
	STT 
	Chỉ tiêu 
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Số hợp đồng in gia công cho nước ngoài
	55
	87
	85
	93
	102
	131
	125
	147
	141
	184
	339

	2
	Giá trị gia công (ước tính) (ĐVT: tỷ đồng)
	159
	252
	246
	269
	296
	380
	362
	426
	400
	627
	1.000

	3
	Thể loại sản phẩm in gia công cho nước ngoài
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách
	Lịch, sách





Phụ lục 5: Quản lý thiết bị in
	STT 
	Chỉ tiêu 
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Thiết bị in nhập khẩu được khai báo hàng năm
	        210 
	        528 
	        244 
	        263 
	        288 
	        279 
	        275 
	        302 
	        318 
	        315 
	        348 

	2
	Số thiết bị in được sử dụng đúng mục đích
	        302 
	        622 
	        340 
	        360 
	        385 
	        391 
	        387 
	        416 
	        433 
	        432 
	        468 

	3
	Thiết bị đã khai báo khi chuyển đổi
	            5 
	            6 
	            8 
	          10 
	          12 
	            9 
	            8 
	          10 
	          12 
	          14 
	          16 

	4
	Thiết bị chưa khai báo
	          10 
	            9 
	            8 
	            7 
	            6 
	            8 
	            9 
	            7 
	            6 
	            5 
	            5 

	5
	Số vụ việc liên quan đến quản lý thiết bị in ở địa phương
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   
	           -   



Phụ lục 6: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
	STT 
	Chỉ tiêu 
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025 
	Tổng 

	1
	Số cuộc thanh tra, kiểm tra
	8
	10
	12
	9
	8
	0
	0
	8
	10
	7
	0
	72

	2
	Số vụ vi phạm 
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	5

	3
	Số tiền xử phạt (triệu đồng)
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,5
	0
	27,5

	4
	Hình thức vi phạm phổ biến
	- Chưa xin cấp xác nhận đăng ký hoạt động; 
- Không báo cáo theo quy định; 
- Sai nội dung hoạt động; 
- Không ghi chép đầy đủ vào Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in; 
- Một số bản mẫu của sản phẩm đặt in chưa có đóng dấu hoặc chữ ký của tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặt in; 
- Một số cơ sở in chưa thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định; 
- Chậm thông báo, cập nhật khi có thay đổi về địa điểm, nhân sự phụ trách hoặc thiết bị in, một số cơ sở in chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian quy định; 
- Chưa lập sổ ghi chép sản phẩm, thiếu đảm bảo trong hoạt động kinh doanh, chưa có giấy xác nhận đăng ký hoạt động in; 
- XBP in không đúng quy định; 
- Chưa thực hiện khai báo theo quy định; 
- Chưa thực hiện đăng ký hoạt động in; 
- Báo cáo chậm, chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo; 
- Thực hiện dịch vụ photocopy nhưng không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận in xuất bản, hoạt động in nhưng chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in xuất bản phẩm nhưng không có giấy phép xuất bản; 
- Không thay đổi về thông tin đã được xác nhận của cơ sở in;
- Lưu giữ hồ sơ không đầy đủ liên quan đến sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in; 
- Trong hợp đồng in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không có thể hiện thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 
- Thông tin về tên, loại sản phẩm in, số lượng in, địa điểm sản xuất, thời gian xuất khẩu, tên cửa khẩu xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu sản phẩm in và các thông tin khác có liên quan; 
- Thực hiện chế độ báo cáo không đúng quy định,....; 
- Sử dụng trái phép máy photocopy màu; 
- Không lưu giữ, quản lý TPHS nhận in;
- Không lập sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản in và gia công sau in; 
- Không cập nhật đầy đủ thông tin chế bản in, gia công sau in vào sổ; 
- Xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp;
- Không dán tem trên lịch blốc, hồ sơ lưu trữ đặt in chưa đầy đủ, chưa đăng ký hoạt động in với cơ quan quản lý nhà nước;
- Photo copy nhân bản đối với sách đã được nhà xuất bản cấp phép; 
- Không ghi đầy đủ thông tin trong sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in; 
- Tàng trữ, phát hành XBP in, nhân bản lậu, in nối bản trái phép hoặc XBP không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp;
- Sử dụng máy photocopy và các thiết bị in khác để nhân bản trái phép báo chí, XBP nhằm mục đích kinh doanh hoặc lưu hành rộng rãi; 
- In không có giấy phép; 
- Không lưu giữ và quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm theo quy định, in xuất bản phẩm không đúng nội dung quy định trong quyết định xuất bản




Phụ lục 7: Thực trạng công chức cấp địa phương
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tổng

	1
	Trình độ đào tạo 
(Đại học trở lên)
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	Đại học
	

	2
	Chuyên ngành đào tạo
	Xuất bản, In và phát hành; Kỹ sư Điện tử viễn thông, Ngữ Văn, Chuyên ngành khác, Luật, Hành chính, Tin học, Xuất bản; Báo chí, Văn hóa học, Hệ thống thông tin, Việt Nam học, Phát hành sách, Kinh doanh xuất bản phẩm, Thông tin - Thư viện, Quản lý kinh tế, Bảo tang, Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thống, Công tác xã hội, Ngoại ngữ

	3
	Độ tuổi
	28-47


Phụ lục 8: Số liệu nhập khẩu các máy in công nghiệp (2015 - 2024)
	Năm 2015
	ĐVT
	Offset
	Flexo
	Ống đồng
	Letterpress
	Tổng

	
	
	Máy mới
	Máy cũ
	Tổng
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	42
	196
	238
	564
	105
	2
	909

	Năm 2016
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	45
	319
	364
	220
	377
	5
	966

	Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	45
	275
	320
	776
	6
	5
	1.107

	Năm 2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	2
	310
	312
	402
	125
	93
	932

	Tổng giá trị máy in 
công nghiệp 
	tỷ đồng
	1,155
	808,8
	810
	663
	288
	71,9
	1.832,9

	Năm 2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	7
	300
	307
	417
	254
	103
	1.081

	Tổng giá trị máy in 
công nghiệp 
	tỷ đồng
	111,6
	1225,4
	1.337
	877
	536
	105
	2.855

	Năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	41
	230
	271
	357
	98
	104
	844

	Tổng giá trị máy in 
công nghiệp 
	tỷ đồng
	1.015
	755
	1.770
	1.248
	436,6
	150,6
	3.605

	Năm 2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	26
	220
	246
	481
	135
	78
	940

	Tổng giá trị máy in 
công nghiệp 
	tỷ đồng
	560
	688,4
	1.248,4
	1.178
	595,4
	78,2
	3.100

	Năm 2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	52
	232
	284
	318
	105
	93
	800

	Tổng giá trị máy in 
công nghiệp 
	tỷ đồng
	927
	115,4
	1.042,4
	1.351,7
	365,9
	120
	2880

	Năm 2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	59
	234
	293
	355
	197
	81
	926

	Tổng giá trị máy in 
công nghiệp 
	tỷ đồng
	1420,8
	845,76
	2.266,56
	1.071,31
	658,5 
	147,5 
	4.143,66

	Năm 2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số lượng máy nhập 
	chiếc
	47
	224
	271
	396
	234
	72
	973

	Tổng giá trị máy in 
công nghiệp 
	tỷ đồng
	810
	1.181
	1.991
	1.304
	810 
	85,74 
	4.190,74

	Tổng số lượng máy nhập từ năm 2015-2024
	Chiếc
	2.906
	4.286
	1.636
	636
	9.464



Phụ lục 9: Số lượng máy in kỹ thuật số, máy in lưới, máy chế bản trước in, máy gia công sau in nhập khẩu (2021 - 2024)
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	
	SL máy 
nhập khẩu
	Giá trị nhập khẩu
	SL máy 
nhập khẩu
	Giá trị nhập khẩu
	SL máy 
nhập khẩu
	Giá trị 
nhập khẩu
	SL máy 
nhập khẩu
	Giá trị 
nhập khẩu

	
	Chiếc
	Tỷ đồng
	Chiếc
	Tỷ đồng
	Chiếc
	Tỷ đồng
	Chiếc
	Tỷ đồng

	Máy in kỹ thuật số
	34.576
	1.738
	49.540
	2.246
	63.236
	1.087
	60.622
	5.690

	Máy in lưới
	-
	-
	-
	-
	2.996
	355,76
	909
	850

	Máy chế bản trước in
	-
	-
	-
	-
	142
	70,30
	191
	133

	Máy gia công sau in
	-
	-
	-
	-
	2.269
	1.410,16
	4.812
	2.800

	Tổng
	35.516
	3.100
	50.340
	5.126
	69.079
	7.067
	66.534
	9.473




Phụ lục 10: Số liệu tuổi thiết bị in nhập khẩu
	Số lượng máy nhập khẩu
	Mới 100%
	Dưới 10 năm

	
	In Offset
	In Flexo
	Letterpress
	In Ống đồng
	Tổng
	In Offset
	In Flexo
	Letterpress
	In Ống đồng
	Tổng

	Năm 2015
	
	
	
	
	380
	
	
	
	
	71

	Năm 2016
	
	
	
	
	683
	
	
	
	
	98

	Năm 2017
	
	
	
	
	683
	
	
	
	
	91

	Năm 2018
	31
	320
	40
	115
	506
	10
	60
	9
	9
	88

	Năm 2019
	31
	325
	40
	115
	511
	4
	60
	8
	9
	81

	Năm 2020
	34
	310
	40
	97
	481
	45
	50
	6
	1
	102

	Năm 2021
	68
	429
	31
	90
	618
	20
	46
	12
	5
	83

	Năm 2022
	51
	271
	36
	104
	462
	27
	38
	5
	6
	76

	Năm 2023
	56
	266
	41
	124
	487
	32
	62
	11
	45
	150

	Năm 2024
	47
	282
	40
	203
	572
	60
	90
	20
	29
	199

	Năm 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11 – 20 năm
	21 - 30 năm

	
	In Offset
	In Flexo
	Letterpress
	In Ống đồng
	Tổng
	In Offset
	In Flexo
	Letterpress
	In Ống đồng
	Tổng

	Năm 2015
	
	
	
	
	307
	
	
	
	
	139

	Năm 2016
	
	
	
	
	185
	
	
	
	
	0

	Năm 2017
	
	
	
	
	333
	
	
	
	
	0

	Năm 2018
	271
	17
	44
	1
	333
	0
	0
	0
	0
	0

	Năm 2019
	250
	16
	43
	1
	310
	27
	1
	2
	0
	30

	Năm 2020
	142
	4
	47
	0
	193
	46
	3
	9
	0
	58

	Năm 2021
	116
	5
	13
	6
	140
	58
	1
	16
	2
	77

	Năm 2022
	89
	5
	7
	12
	113
	82
	0
	23
	5
	110

	Năm 2023
	161
	8
	22
	1
	192
	2
	0
	0
	0
	2

	Năm 2024
	124
	24
	12
	2
	162
	0
	0
	0
	0
	0

	
	31 – 40 năm
	
	Trên 40 năm
	

	
	In Offset
	In Flexo
	Letterpress
	In Ống đồng
	Tổng
	In Offset
	In Flexo
	Letterpress
	In Ống đồng
	Tổng

	Năm 2015
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	2

	Năm 2016
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0

	Năm 2017
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0

	Năm 2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Năm 2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Năm 2020
	5
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Năm 2021
	16
	0
	5
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0

	Năm 2022
	18
	0
	3
	1
	21
	0
	0
	1
	0
	1

	Năm 2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Năm 2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0













Phụ lục 11: Số lượng sinh viên được đào tạo chuyên ngành
	STT
	Cơ sở đào tạo
	Hệ đào tạo
	Số học sinh tốt nghiệp theo năm

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
1
	Trường Đại học Vật liệu (Đại học Bách khoa Hà Nội)
	Đại học
	30
	24
	20
	24
	69

	
	
	Sau Đại học
	0
	0
	0
	0
	6

	
2
	Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM
	Đại học
	40
	169
	126
	124
	140

	
	
	Ngắn hạn
	0
	302
	211
	0
	120

	

3
	
Trường Cao đẳng công Thông tin và Truyền thông
	Cao đẳng
	170
	141
	39
	33
	92

	
	
	Trung cấp
	87
	122
	30
	34
	105

	
	
	Sơ cấp
	16
	20
	58
	0
	14

	
	
	Ngắn hạn
	0
	46
	-
	0
	126

	
4
	Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật - Kinh tế Sài Gòn 3
	Trung cấp
	27
	77
	9
	24
	26

	
	
	Sơ cấp
	97
	49
	12
	15
	15

	
	
	Ngắn hạn
	0
	209
	127
	114
	94

	
	Tổng cộng
	
	1.265
	1.159
	632
	368
	807





